DANH SÁCH 
Tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định

tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Cập nhật đến ngày 30/6/2016)
	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Tel/Fax/E-mail
	Lĩnh vực đăng ký hoạt động thử nghiệm
	Số đăng ký
	Loại hình cấp giấy CN
	Số giấy CN
	Ngày cấp

	1. 
	Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng)
	Số 24 Trần Phú, TP.Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
	Tel: 063 3833159 

Fax: 063 3824941 


	- Hoá học

- Sinh học

- Vật liệu xây dựng

(đối với các sản phẩm trong phạm vi đó được công nhận).
	01/TN
	Lần đầu

	920/TĐC-HCHQ
	11/7/2011

	2. 
	Trung tâm Kỹ thuật và ứng dụng Công nghệ Cần Thơ
	Số 45 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
	Tel: 0710 3830353

Fax: 0710 3833976

E-mail:catech2007@yahoo.com.vn

	- Hoá học

- Sinh học

- Điện

- Vật liệu xây dựng
	02/TN
	Lần đầu
	927/TĐC-ĐGPH
	13/7/2009

	3. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)


	Số49 Pasteur, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 
	Tel : 08 3829 4274

Fax: 08 3829 3010.

E-mail:

qt-ktthinghiem@quatest3.com.vn

	- Nông sản, thực phẩm, thủy sản;

- Thức ăn gia súc;

- Phân bón, thuốc trừ dịch hại và các hóa chất nông nghiệp khác;

- Hoá chất, khoáng sản;

- Vật liệu kim loại (kim loại đen, kim loại màu) và phi kim loại;

- Sản phẩm điện, điện tử, thiết bị công nghệ thông tin;

- Sản phẩm công nghiệp hàng tiêu dùng (bao bì, sản phẩm dệt da và may mặc, thủy tinh, sản phẩm từ giấy và cactông, sơn và chất màu, cao su và chất dẻo,…);

- Sản phẩm đồ gỗ gia dụng;

- Sản phẩm cơ khí, luyện kim, cấu kiện kim loại;

- Sản phẩm công nghiệp dầu khí;

- Vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;

- Các yếu tố về môi trường (bao gồm chất lượng đất, không khí, nước, độ ồn và độ rung động, chất thải các loại,…);

- Sản phẩm biến đổi gen (GMO);

- Tương thích điện từ (EMC);

- Thử nghiệm không phá hủy (NDT).

	03/TN
	Lần đầu
	1005/TĐC-ĐGPH
	29/7/2009

	
	
	
	
	Hiệu suất năng lượng
	
	Lần hai
	1362/TĐC-ĐGPH
	26/8/2013

	4. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam và các Chi nhánh tại:
- Tp. Hồ Chí Minh:

- TP. Cần Thơ 

- Tỉnh Khánh Hòa 


	Tầng 3 và tầng 4, tòa nhà Âu Việt, số 01 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Tel: 04 37337094

Fax: 04 37337093 

E-mail: consumergoods.vietnam@intertek.com

	Hóa học, Sinh học, Cơ học, Môi trường đối với các sản phẩm:

- Sản phẩm công nghiệp, hàng tiêu dùng; Đồ gỗ gia dụng; Đồ chơi trẻ em

- Sản phẩm xăng, dầu; nhiên liệu sinh học; dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ

- Nông sản; Thủy sản; Thực phẩm

- Thuốc thú y

- Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản

- Phân bón và hóa chất nông nghiệp

- Nước ăn uống; Nước sinh hoạt; Nước thải công nghiệp

- Linh kiện điện và điện tử

- Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
	04/TN


	Lần ba
(thay thế giấy chứng nhận số 1120/TĐC-ĐGPH ngày 19/8/2009, giấy chứng nhận số 239/TĐC-HCHQ ngày 27/02/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
	596/TĐC-HCHQ
	14/4/2014

	5. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)


	Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy-Hà Nội
	Tel: 04 38360289

Fax: 04 38361199 

 E-mail: marketing@quatest1.com.vn

	- Nông sản, thực phẩm, thủy sản;

- Thức ăn gia súc;

- Phân bón, thuốc trừ dịch hại và các hóa chất nông nghiệp khác;

- Hoá chất, khoáng sản;

- Vật liệu kim loại (kim loại đen, kim loại màu) và phi kim loại;

- Sản phẩm điện, điện tử, thiết bị công nghệ thông tin;

- Sản phẩm công nghiệp hàng tiêu dùng (bao bì, sản phẩm dệt da và may mặc, thủy tinh, sản phẩm từ giấy và cactông, sơn và chất màu, cao su và chất dẻo, vecni, mực in, dụng cụ thể thao,…);

- Sản phẩm đồ gỗ gia dụng;

- Sản phẩm cơ khí, luyện kim, cấu kiện kim loại;

- Sản phẩm công nghiệp dầu khí;

- Vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;

- Các yếu tố về môi trường (bao gồm chất lượng đất, không khí, nước, độ ồn và độ rung động, chất thải các loại,…);

- Thử nghiệm không phá hủy (NDT).
	05/TN


	Lần đầu
	1282/TĐC-ĐGPH
	15/9/2009

	6. 
	
	
	
	- Rosh trong sản phẩm điện-điện tử;

- Reach về an toàn hóa chất;

- xác định hàm lượng vàng trang sức mỹ nghệ;

- Hiệu suất năng lượng, EMC đối với thiết bị điện, phương tiện đo;

- Thử nghiệm đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.
	
	Lần thứ hai
	2035/TĐC-HCHQ
	29/10/2014

	7. 
	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa (thuộc Chi cục TCĐLCL Thanh Hóa)
	Số 15 đường Hạc Thành - TP. Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá
	Tel: 037 3852445 

Fax: 037 3853573

E-mail: tcdlclth@gmail.com
	- Hoá học

- Vật liệu xây dựng

- Điện – điện tử
	06/TN
	Lần đầu


	450/TĐC-ĐGPH
	04/4/2013

	8. 
	
	
	
	
	
	Lần thứ hai
	2372/TĐC-HCHQ
	02/12/2015

Thay thế Giấy chứng nhận số 450/TĐC-HCHQ

	9. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương)
	Số 26 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Tel : 0650.3897574/883186 

Fax: 0650 3837731 

E-mail: lythaihung75@yahoo.com.vn

	- Điện - điện tử (đối với các sản phẩm trong phạm vi đó được công nhận)

- Vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phụ lục kèm theo)
	07/TN
	Lần đầu


	124/TĐC-HCHQ


	28/01/2013



	
	
	
	
	Điện- điện tử đối với các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu an toàn quá điện áp quá độ ;

- Chỉ tiêu an toàn các linh kiện.
	
	Bổ sung cho Giấy CN số 124/TĐC-HCHQ ngày 28/01/2013
	1563/TĐC-HCHQ
	26/9/2013

	10. 
	Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Bình)
	TK 10, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình
	Tel: 052 3825687/3827269 

Fax: 052 3858339 
	- Hóa học

- Vật liệu xây dựng

- Cơ - điện

- Vi sinh

- Môi trường
	08/TN
	Lần đầu


	1018/TĐC-HCHQ
	05/8/2010

	11. 
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh)
	Số 263 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3 – TP.Hồ Chí Minh 
	Tel : 08 39307203

Fax: 08 39307206 

E-mail: chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn
	- Điện - điện tử

- Cơ lý - Hàng tiêu dùng
	09/TN
	Lần đầu


	31/TĐC-HCHQ
	10/01/2011

	12. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị)
	Số 43 Lê lợi, TP.Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị
	Tel : 053 3852537 

Fax: 053 3850105 


	- Hóa học, sinh học

- Vật liệu xây dựng

- Điện và điện tử
	10/TN
	Lần đầu


	633/TĐC-HCHQ
	19/5/2011

	13. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận)
	4 Nguyễn Hội,TP. Phan Thiết-tỉnh Bình Thuận
	Tel : 0623 822390/828513 

Fax: 0623 822766


	- Hóa học
- Sinh học

- Vật liệu xây dựng
	11/TN
	Lần đầu
	1421/TĐC-HCHQ
	28/8/2012

	14. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Kạn
	số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn-tỉnh Bắc Kạn
	Tel : 0281 3870348

Fax : 0281 3870732
	Vật liệu xây dựng
	12/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/3/2011)
	1774/TĐC-ĐGPH
	25/11/2009

	15. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Bình (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Bình)
	Phố Quang Trung, TP.Thái Bình-tỉnh Thái Bình
	Tel: 036 3835039/3643796 

Fax: 036 3832150
	- Hóa, điện-điện tử (đối với các sản phẩm trong phạm vi đó được công nhận) 

- Vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phụ lục kèm theo)
	13/TN
	Lần đầu


	252/TĐC-HCHQ
	01/3/2013

	16. 
	
	
	
	Hóa, điện-điện tử , Vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm và phép thử trong phạm vi đó được công nhận) 
	
	Lần thứ hai
	196/TĐC-HCHQ
	05/02/2016

(thay thế GCN  số 252/TĐC-HCHQ ngày 01/3/2013)

	17. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) (thuộc Tổng cục Tieu chuẩn Đo lường Chất lượng)


	Số 97 Lý Thái Tổ – TP.Đà Nẵng
	Tel: 0511 3826871/3650817/3831511/3848376/3848338

Fax: 0511 3820868/3910064 

E-mail: quatest2@dng.vnn.vn

	- Nông sản, thực phẩm, thủy sản;

- Thức ăn gia súc;

- Phân bón, thuốc trừ dịch hại và các hóa chất nông nghiệp khác;

- Hoá chất, khoáng sản;

- Vật liệu kim loại (kim loại đen, kim loại màu) và phi kim loại;

- Sản phẩm điện, điện tử;

- Sản phẩm công nghiệp hàng tiêu dùng (bao bì, sản phẩm dệt da và may mặc, thủy tinh, sản phẩm từ giấy và cactông, sơn và chất màu, cao su và chất dẻo, vecni, mực in, dụng cụ thể thao,…);

- Sản phẩm cơ khí, luyện kim, cấu kiện kim loại;

- Sản phẩm công nghiệp dầu khí;

- Vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;

- Các yếu tố về môi trường (bao gồm chất lượng đất, không khí, nước, độ ồn và độ rung động, chất thải các loại,…).
	14/TN
	Lần đầu
	1997/TĐC-ĐGPH
	29/12/2009

	18. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà Mau)
	Số 15 đường 1/5, phường 5, TP.Cà Mau- tỉnh Cà Mau
	Tel: 0780 3832780

Fax: 0780 3830407

E-mail: tttcdlclcamau@yahoo.com.vn.
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi được công nhận). 


	15/TN
	Lần đầu


	474/TĐC-HCHQ
	08/4/2013

	19. 
	Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC và các Chi nhánh của Công ty 
	Địa chỉ trụ sở và phũng thử nghiệm : số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh.
	Tel: 08 38223183 

Fax: 08 38290202. 

E-mail: fcc@fcc.com.vn
fcc@fcc.com.vn
	- Hóa học, sinh học, cơ học (đối với các SPHH: Nông sản; thủy sản; thực phẩm & đồ uống; thức ăn chăn nuôi & nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; Phân bón và nguyên liệu SX phân bón; thuốc BVTV; Vật liệu xây dựng; khoáng sản)
	16/TN


	Lần thứ ba và thay thế Giấy CN số 71/TĐC-HCHQ ngày 21/01/2010 và số 1498/TĐC-HCHQ ngày 12/9/2012


	91/TĐC-HCHQ


	16/01/2014



	
	Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh

	Địa chỉ trụ sở và phòng thử nghiệm: A1, 65 Khu đô thị Ban Mai, Tổ 8, Khu 10, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
	Tel : 033.3827818 

Fax : 033.3772938  

E-mail: fccquangninh@fcc.com.vn.
	
	
	
	
	

	
	Chi nhánh tại Hải Phòng

	Địa chỉ trụ sở và phòng thử nghiệm: số 142 Lê Lai, Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng
	Tel: 031.3768972 

Fax: 031.3766068/0203835880 

E-mail : fcchaiphong@fcc.com.vn
	
	
	
	
	

	
	Chi nhánh tại Hà Nội

	Địa chỉ trụ sở: số 6 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

Địa chỉ phòng thử nghiệm: số 57 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
	Tel : 04.39710867

Fax : 04.379714277 

E-mail : fcchanoi@fcc.com.vn
	
	
	
	
	

	
	Chi nhánh tại Lào Cai
	Địa chỉ trụ sở và phòng thử nghiệm : Số 04 Đinh Công Tráng, Phường Phố Mới, Tp.Lào Cai, tỉnh Là Cai
	Tel: 020.3837656

Fax: 020.3835880

E-mail: fcclaocai@fcc.com.vn

	
	
	
	
	

	20. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lạng Sơn (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn )
	Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh - tỉnh Lạng Sơn
	Tel: 025 3719 216; 025 6250466

Fax: 025 3874 007.


	Hóa học, sinh học, vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận).
	17/TN
	Lần đầu


	1632/TĐC-HCHQ
	18/11/2011

	21. 
	
	
	
	Mũ bảo hiểm, Điện – Điện tử (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	
	Lần hai


	2637/TĐC-HCHQ
	24/12/2015

	22. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT 
	Tầng 4, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai-Hà Nội
	Tel: 04 36341933 

 Fax: 04 36341137. 

E-mail: sale@vinacert.vn.
	- Hoá học

- Sinh học

	18/TN
	Lần đầu
	280/TĐC-HCHQ
	15/3/2010

	
	
	
	
	Hóa học, sinh học (chi tiết theo Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận)
	
	Lần thứ hai
	141/TĐC-HCHQ
	28/01/2015

	23. 
	Trung tâm TCĐLCL tỉnh Nghệ An
	Số 6 đường Tân Phúc, phường Hưng Phúc, TP.Vinh - tỉnh Nghệ An
	Tel: 0383 594345 

 Fax: 0383 835620 - 

E-mail: nguyenhieutdc@gmail.com 
	- Hoá học

- Vi sinh

- Điện – điện tử
	19/TN
	Lần đầu


	
	

	24. 
	Viện Vật liệu xây dựng
	Số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân - Hà Nội
	Tel: 04 38582216 

Fax: 04 38581112

E-mail: vienvlxd@vibm.vn
	Vật liệu xây dựng
	20/TN
	Lần đầu
	438/TĐC-HCHQ
	16/4/2010

	25. 
	Trung tâm Thí nghiệm điện (Công ty Điện lực 2)  
	Số 22 Bis Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh- TP.Hồ Chí Minh.
	Tel: 08 22160929 

Fax: 08 35511689 

E-mail: etc2@etc2.vn
	Hóa học (sản phẩm dầu cách điện).


	21/TN
	Lần đầu 
	880/TĐC-HCHQ
	09/7/2010

	26. 
	Công ty Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng)  
	Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ
	Tel: 0210 3865215 

Fax: 0210 3865054
	Hóa học (sản phẩm vật liệu nổ).
	22/TN
	Lần đầu
	1043/TĐC-HCHQ
	12/8/2010

	27. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định
	Số 1A đường Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
	Tel: 0350 3639402 

Fax: 0350 3842479. 

E-mail: domanhquangnd@yahoo.com.
	Vật liệu xây dựng.


	23/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	1110/TĐC-HCHQ
	25/8/2010

	28. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà - Trung tâm Thí nghiệm điện 
	Trung tâm Thương mại Hà Đông, số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông - Hà Nội
	Tel: 04 33553974

Fax: 04 33553971 

E-mail: etc-seec@vnn.vn.


	Điện - điện tử
	24/TN
	Lần đầu
	1154/TĐC-HCHQ
	01/9/2010

	29. 
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh)  
	Km5, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh
	Tel: 033 6286301 

Fax: 033 3837649
	Hóa học (nước, không khí), sinh học (thức ăn chăn nuôi, nước).
	25/TN
	Lần đầu
	1273/TĐC-HCHQ
	23/9/2010

	30. 
	Trung tâm Thí nghiệm Dệt May (thuộc Viện Dệt May) 
	số 478 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
	Tel: 04 38624025/22157278 

Fax: 04 38622867.

E-mai: viendetmay@hn.vnn.vn
hoặc lab_tri@viendetmay.org.vn
	Cơ, hóa học (đối với các sản phẩm dệt may).


	26/TN
	Lần đầu
	1378/TĐC-HCHQ
	11/10/2010

	31. 
	Công ty SGS Việt Nam TNHH
	số 121 Vừ Văn Tần, Phường 6, quận 3-TP.Hồ Chí Minh 
	Tel: 08 39351920

Fax: 08 39351921

E-mail: sgs.vietnam@sgs.com

	Hóa học, sinh học, cơ học, vật liệu xây dựng (đối với sản phẩm nằm trong danh mục phép thử đã được công nhận).
	27/TN
	Lần đầu
	1463/TĐC-HCHQ
	22/10/2010

	32. 
	Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Service Việt Nam  

	Lô C7-C9, Cụm 2, Khu công nghiệp Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	Tel: 08 37421604 

Fax: 08 37421603 

E-mail:

bvcps_info@vn.bureauveritas.com
	Hóa học, sinh học, cơ học (đối với sản phẩm, hàng hóa trong danh mục phụ lục kèm theo)
	28/TN
	Cấp thay thế


	208/TĐC-HCHQ
	10/02/2015

	33. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định công trình số 1 Nghệ An


	Số 81, đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phỳ, TP.Vinh- tỉnh Nghệ An.


	Tel: 038 3557708 - E-mail: congkienkimlien917@gmail.com
	Cơ lý (đối với xi măng, hỗn hợp bê tông và bê tông nặng, cốt liệu bê tông và vữa, đất, thép xây dựng, bê tông nhựa, nhựa bitum, các thí nghiệm hiện trường, vữa xây dựng, gạch xây, vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa, gạch block bê tông, gạch bê tông tự chèn)
	29/TN
	Lần đầu
	1741/TĐC-HCHQ
	07/12/2010

	34. 
	Phân Viện Dệt May tại TP.Hồ Chí Minh 
	số 345/128A Trần Hưng Đạo, Quận 1-TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39201396

Fax: 08 39202215 

E-mai: trsi@hcm.fpt.vn
	Cơ học, hóa học (đối với các sản phẩm dệt may)
	30/TN
	Lần đầu
	1747/TĐC-HCHQ
	08/12/2010

	35. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định VINACONTROL Hải Phòng
	số 56 và 80 Phạm Minh Đức - Hải Phòng
	Tel: 031 3760453 

Fax: 031 3760103. 

E-mai: lab_hp@vinacontrol.com.vn.
	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


	31/TN
	Lần đầu
	1868/TĐC-HCHQ
	20/12/2010

	36. 
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến dầu khí (PVPro)
	số 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3-TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39303323 

Fax: 08 39307546
	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


	32/TN
	Lần đầu
	1926/TĐC-HCHQ
	27/12/2010

	
	Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV EIC)

	Lầu 7, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1-TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39118565 

Fax: 08 39118567. 

E-mail: info@pveic.com

	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


	33/TN
	Lần đầu
	127/TĐC-HCHQ
	09/02/2011

	37. 
	
	
	
	- Hóa học, vật liệu xây dựng, điện đối với sản phẩm sau: Xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học; vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội thất ngoại thất; các thiết bị điện công nghiệp; than.

- Thử nghiệm không phá hủy (NDT) bằng phương pháp tia X, tia gamma, siêu âm, bột từ...
	
	Lần thứ hai
	1313/TĐC-HCHQ
	22/9/2011

	38. 
	Công ty TNHH Giám định VINACONTROL TP.Hồ Chí Minh 
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39316323 

Fax: 08 39316961. 


	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
	34/TN


	Lần đầu
	190/TĐC-HCHQ
	23/02/2011

	
	
	
	
	Hóa học (đối với sản phẩm xăng và nhiên liệu điêzen)
	
	Lần thứ hai
	631/TĐC-HCHQ
	19/5/2011

	
	
	
	
	Hóa học, sinh học, vật liệu xây dựng (đối với các SP trong phạm vi đó được công nhận)
	
	Lần thứ ba
	579/TĐC-HCHQ
	20/4/2012

	
	
	
	
	Cơ học, Hóa học (đối với vật liệu kim loại, ống kim loại, thép cốt bê tông, lớp phủ kẽm trên sản phẩm gang thép, thành phần hóa của thép hợp kim thấp và thép không gỉ - đã được công nhận) 
	
	Lần thứ tư
	964/TĐC-HCHQ
	09/6/2014

	39. 
	Công ty Cổ phần Giám định VINACOMIN (V.QUACONTROL) 
	Số 55 Lê Thánh Tông, TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
	Tel: 033 3624801 

Fax: 033 3624803
	Hóa học (đối với các sản phẩm than).


	35/TN
	Lần đầu
	261/TĐC-HCHQ
	10/3/2011

	40. 
	Viện Đo lường Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)  
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy - Hà Nội
	Tel : 04 37914876/38363242 

Fax: 04 37564260 

E-mail: vmi@fpt.vn
	- Thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình ụ tụ;

- Thử nghiệm đồng hồ tính tiền cho xe tắc xi (taximet). 
	36/TN
	Lần đầu
	532/TĐC-HCHQ
	29/4/2011

	
	
	
	
	Cơ học, hóa học, điện-điện tử, tương thích điện từ trường - EMC, nhiệt (đối với các sản phẩm được nêu tại Phụ lục kèm theo Giấy CN)
	
	Lần thứ hai
	1611/TĐC-HCHQ
	15/11/2011

	41. 
	Công ty TNHH GUYOMARC’H Việt Nam
	Ấp 1B, xã An Phỳ, huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
	Tel: 0650 3714930 

Fax: 0650 3714929. 

E-mail: contact@larealvietnam.com
	Hóa, sinh (đối với các sản phẩm trong phạm vi đó được công nhận).
	37/TN
	Lần đầu
	793/TĐC-HCHQ
	20/6/2011

	42. 
	Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước)
	Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
	Tel: 0651 3886149

Fax: 0651 3886084
	Hóa, vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt, phân bón và gạch đất sột nung).
	38/TN
	Lần đầu
	821/TĐC-HCHQ
	23/6/2011

	43. 
	Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam
	 Tầng 4, Tòa nhà Bohemia Sài gòn, Lô 3, đường 19/5 A, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh.
	Tel: 08 62678507 

Fax: 08 62678511. 

E-mail: 
softlines-laboratory@tuv-sud-psb.vn
	Hóa học, sinh học, cơ học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	39/TN
	Lần thứ ba
	1365/TĐC-HCHQ
	30/6/2016

	44. 
	Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp (thuộc Viện Khoa học Công nghệ mỏ-Vinacomin)
	Phường Hà Khánh, TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.


	Tel: 033 3626525  

Fax: 033 3829253. 
	Hóa học (đối với sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp trong phạm vi đó được công nhận).


	40/TN
	Lần đầu
	989/TĐC-HCHQ
	26/7/2011

	45. 
	Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 2 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Số 31, đường Ngũ Hành Sơn - TP.Đà Nẵng
	Tel: 0511 3836155

 Fax: 0511 3836154. 

E-mail: branch2.nafi@mard.gov.vn

	Hóa học, sinh học (đối với sản phẩm thuộc phạm vi đã được công nhận).


	41/TN
	Lần đầu
	1236/TĐC-HCHQ
	07/9/2011

	46. 
	Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định)
	173 - 175 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tel: 056 3823816 

Fax: 056 3822322. 

E-mail: thinhttpt@yahoo.com

	Sinh học (đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi).


	43/TN
	Lần đầu
	1292/TĐC-HCHQ
	19/9/2011

	47. 
	
	
	
	Hóa học, Sinh học (đối với sản phẩm, hàng hóa trong danh mục phụ lục kèm theo)
	
	Lần hai
	1250/TĐC-HCHQ
	10/7/2014

	48. 
	Viện Môi trường nông nghiệp (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)


	Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội.


	Tel: 04. 37892397

E-mail: labvienmt@gmail.com
	- Các yếu tố về môi trường;

- Thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu và các hoá chất dùng trong nông nghiệp;

- Hàm lượng kháng sinh, hoá dược, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản, thực phẩm.
	42/TN
	Lần đầu
	1424/TĐC-HCHQ
	11/10/2011

	49. 
	Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng)
	Số 192 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Tel: 04. 38771557 

Fax: 04. 38773733
	Hóa học (đối với các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp trong phạm vi đã được công nhận)
	44/TN
	Lần đầu
	1423/TĐC-HCHQ
	11/10/2011

	50. 
	Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức (HwC)
	Nhà J, số 8, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy-Hà Nội
	Tel: 04. 37563026

Fax: 04. 37563027
	Thử nghiệm không phá hủy (NDT)
	45/TN
	Lần đầu
	1451/TĐC-HCHQ
	18/10/2011

	
	
	
	
	Phân tích thành phần hóa học các sản phẩm, vật liệu kim loại trên nền sắt, đồng, nhôm bằng phương pháp quang phổ phát xạ
	
	Lần thứ hai
	49/TĐC-HCHQ
	09/01/2014

	51. 
	Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Y tế)
	Số 159 Hưng Phú, phường 8, Quận 8 - TP.Hồ Chí Minh.
	Tel: 08. 38 559 503/38 559 719 

Fax: 08. 38 563 164. 

E-mail: vienytcc@iph.gov.vn
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận).
	46/TN
	Giấy CN này thay thế Giấy CN số 1469/TĐC-HCHQ ngày 24/10/2011
	1136/TĐC-HCHQ
	25/6/2014

	52. 
	Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP.Hồ Chí Minh (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh) và Chi nhánh tại TP.Cần Thơ 
	Số 02 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ Chi nhánh: Số F2-67, F2-68, Đường số 6, KDC 586, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng - TP.Cần Thơ
	Tel: 08 38 295 087/3 829 613 

 Fax: 08 38 293 087.

E-mail: case@hcm.vnn.vn
Tel: 0710 3 918 216 

Fax: 0710 3 918 219 

E-mail: case-ct@vnn.vn
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận)
	47/TN
	Lần đầu
	1514/TĐC-HCHQ
	28/10/2011

	53. 
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ sắc ký Hải Đăng
	số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
	Tel: 08. 38239643/38248814 

Fax: 08. 38239872.

E-mail:info@sackyhaidang.com.vn

	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận).
	48/TN
	Lần đầu
	1564/TĐC-HCHQ
	08/11/2011

	54. 
	Công ty CP tư vấn & Xây dựng 97
	số 68 đường Phan Chu Trinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Tel: 038. 3596766 

Fax: 038. 3596766

E-mail: congtyxaydung97@gmail.com
	Vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	49/TN
	Lần đầu
	1612/TĐC-HCHQ
	15/11/2011

	55. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa (thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thanh Hóa).
	số 17 đường Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


	Tel: 037. 3942305 

Fax: 037. 3942303.

E-mail: khanhtoanqlcl@yahoo.com

	Thử nghiệm phân bón, nguyên phụ liệu thức ăn chăn nuôi; kiểm nghiệm giống cây trồng nông, lâm nghiệp.


	50/TN
	Lần đầu
	1661/TĐC-HCHQ
	24/11/2011

	
	
	
	
	- Hóa học, Sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong danh mục kèm theo)
	
	Lần thứ hai
	106/TĐC-HCHQ
	22/01/2015

	
	
	
	
	- Hóa học (đối với sản phẩm, hàng hóa trong danh mục phụ lục kèm theo)
	
	Lần thứ ba
	767/TĐC-HCHQ
	08/5/2015

	56. 
	Công ty TNHH Đa Phương

	 Số 80/10 đường 2/9, phường 1, TP.Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
	Tel: 070 3501 708 

Fax: 070 3838 739.

E-mail: ptn.moitruong@gmail.com

	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	51/TN
	Lần đầu
	1658/TĐC-HCHQ
	24/11/2011

	57. 
	Trung tâm Tư vấn thiết kế & Kiểm định xây dựng - Công ty Cổ phần 482
	Số 155 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	Tel: 038. 3853200 - Fax: 038. 3854701.

 E-mail: thinghiem482@gmail.com

	Vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận)
	52/TN
	Lần đầu
	1710/TĐC-HCHQ
	01/12/2011

	58. 
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3


	Số 799 Lê Hồng Phong, Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Tel: 058. 3884812 - Fax: 058. 3884811

 E-mail: branch3.nafi@mard.gov.vn

	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận)
	53/TN
	Lần đầu
	1709/TĐC-HCHQ
	01/12/2011

	59. 
	Công ty TNHH một thành viên Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ
	số 112A Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh 
	Tel: 08 39613696

Fax: 08 62673737
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận)
	54/TN
	Lần đầu
	1770/TĐC-HCHQ
	09/12/2011

	60. 
	Viện Công nghệ Môi trường (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
	số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


	Tel: 04. 37912614

Fax: 04. 37914911
	Hóa học (đối với các phạm vi đã được công nhận)
	55/TN
	Lần đầu
	56/TĐC-HCHQ
	13/01/2012

	61. 
	Công ty TNHH TÜV RHEINLAND Việt Nam

	số 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
	Tel: 08. 38420600 

Fax: 08. 38420660.

 E-mail: info@vn.tuv.com
	Hóa học, sinh học, cơ lý (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận)
	56/TN
	Lần đầu
	125/TĐC-HCHQ
	08/02/2012

	62. 
	Trung tâm Kỹ thuật và Tiết kiệm năng lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc)
	đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Tel: 0211. 3862941/3711197 

Fax: 0211. 3862941.

 E-mail: vilasvp88@yahoo.com.vn

	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	57/TN
	Thay thế Giấy CN số 268/TĐC-HCHQ ngày 01/3/2012
	324/TĐC-HCHQ
	15/3/2013

	63. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai)
	98A Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Tel: 059. 3715488 

Fax: 059. 3821933

 E-mail: ptn_hcgialai@yahoo.com.vn

	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	58/TN
	Lần đầu
	304/TĐC-HCHQ
	08/3/2012

	64. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm, Chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc)
	đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.


	Tel: 0211. 3703502 

Fax: 0211. 3842711

E-mail: thonhuongnonghoavp@gmail.com

	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	59TN
	Lần đầu
	609/TĐC-HCHQ
	24/4/2012

	65. 
	Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế)
	số 13 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
	Tel: 04. 39335741/39714512 

Fax: 04.39335738/39716140.

E-mail: qlclnifc@yahoo.com.vn
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	60/TN
	Lần đầu
	755/TĐC-HCHQ
	15/5/2012

	66. 
	Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 1 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	số 51 Lê Lai, quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng
	Tel: 031.3767117 

Fax: 031.3837507.

E-mail: branch1.nafi@mard.gov.vn

	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	61/TN
	Lần đầu
	756/TĐC-HCHQ
	15/5/2012

	67. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên)
	110 Lê Thánh Tôn, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Tel: 057. 3841890 

Fax: 057. 3843226.

E-mail: trungtamktpy@yahoo.com
	Hóa học, sinh học, vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	62/TN
	Lần đầu
	930/TĐC-HCHQ
	07/6/2012

	68. 
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 
	Số 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
	Tel: 04. 39435640 

Fax: 04. 39433844.

 E-mail: vinalad@vinacontrol.com.vn
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	63/TN
	Lần đầu
	994/TĐC-HCHQ
	20/6/2012

	
	
	
	
	Sinh học (đối với sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi)
	
	Lần thứ hai
	67/TĐC-HCHQ
	14/01/2014

	
	
	
	
	Hóa học, Cơ học đối với sản phẩm thép (trong phạm vi đã được công nhận)
	
	Lần thứ ba
	1142/TĐC-HCHQ
	24/6/2015

	69. 
	Công ty TNHH một thành viên PROMIVI 
	số 238 quốc lộ 1A, Phường Tân Hiêp, Thành phố Biên Hòa,      tỉnh Đồng Nai.
	Tel: 0613 881 489 

Fax: 0613 884 304.

 E-mail: tram.tranthiminh@vn.promivi.com
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	64/TN
	Lần đầu
	1114/TĐC-HCHQ
	09/7/2012

	70. 
	Trung tâm Phân tích Kiểm nghiệm TVU
	số 126 quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
	Tel: 074. 3681797 

Fax: 074. 3855217.

E-mail: cpetvu@yahoo.com 
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	65/TN
	Lần đầu
	1113/TĐC-HCHQ
	09/7/2012

	71. 
	Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh
	số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh
	Tel : 033. 38211205/3825449

Fax : 033.3556912/3556620
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký bao gồm: Thức ăn chăn nuôi, thực phẩm).
	66/TN
	Lần đầu
	1179/TĐC-HCHQ
	18/7/2012

	72. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh)
	Km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Tel: 033. 3634311 

Fax: 033.833903.


	- Vật liệu xây dựng, điện - điện tử (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)

- Hóa học (đối với sản phẩm phân bón trong phạm vi đăng ký).
	67/TN
	Lần đầu
	1325/TĐC-HCHQ
	09/8/2012

	73. 
	Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (thuộc Cục Chăn nuôi) 
	Xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Tel: 04. 37525373 

Fax: 04. 37525340.
	Hóa học (thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất  thức ăn chăn nuôi).

	68/TN
	Lần đầu
	1581/TĐC-HCHQ
	24/9/2012

	74. 
	Viện Thực phẩm chức năng (thuộc Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam) 


	Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số nhà B18+19, khu B Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa - Hà Nội.

Địa chỉ phòng thử nghiệm: Lô A2, CN1, Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
	Tel: 04. 37932595 

Fax: 04. 37932596 

E-mail: ttkn@vids.vn

	Dược (đối với sản phẩm chức năng và các hoạt chất trong phạm vi đã được công nhận).


	69/TN
	Lần đầu
	1613/TĐC-HCHQ
	01/10/2012

	75. 
	Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một thành viên 

	Số 77 Lê Văn Hiến, phường Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
	Tel: 0511 3 956 786 

 Fax: 0511 3 956 576


	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	70/TN
	Lần đầu
	1614/TĐC-HCHQ
	01/10/2012

	76. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO 
	Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Quận Đống Đa - Hà Nội
	Tel: 04. 38 523 706 

Fax: 04. 35 741 708

E-mail: conincohn@coninco.com.vn
	Vật liệu và cấu kiện xây dựng.


	71/TN
	Lần đầu
	1622/TĐC-HCHQ
	02/10/2012

	77. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế
	Số 17 Trương Định, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tel: 054.3936272  

Fax: 054.3936272

E-mail: ttkntmptp@thuathienhue.gov.vn
	Dược, Hóa học, Sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận và các sản phẩm được nêu tại Phụ lục kèm theo)
	72/TN
	Lần đầu
	1661/TĐC-HCHQ
	09/10/2012

	78. 
	Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng
	315 Phân Châu Tring, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
	Tel: 0511.3826222  

Fax: 0511.3897218

E-mail: khoaxnytdpdn@yahoo.com.vn
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận). 


	73/TN
	Lần đầu
	1881/TĐC-HCHQ
	12/11/2012

	79. 
	Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng
	21 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Tel: 0313.821247

Fax: 0313.810097.

E-mail: xnytdphp@gmail.com
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	74/TN
	Lần đầu
	1960/TĐC-HCHQ
	22/11/2012

	80. 
	Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II
	Lều 6, Tòa  nhà Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1-TP.Hồ Chí Minh

(Số cũ: 168 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh)
	Tel: 08.38275301 

Fax: 08. 38275300

 E-mail: cisr@kiemdinh.vn

	Cơ, điện, không phá hủy (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận và các sản phẩm được nêu tại Phụ lục kèm theo)
	75/TN
	Lần đầu
	2108/TĐC-HCHQ
	11/12/2012

	81. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum)
	số 02 Hoàng Diệu, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.


	Tel: 060 3918479 

Fax: 060 3918477


	Hóa, vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận). 
	76/TN
	Lần đầu
	2157/TĐC-HCHQ
	18/12/2012

	82. 
	Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
	số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.



	Tel: 04 37561025  

 Fax: 04 37563188.

E-mail: quacert@quacert.gov.vn
	Cơ lý, hóa, sinh học (đối với sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Giấy CN này)
	77/TN
	Lần thứ ba và thay thế GCN số 2233/TĐC-HCHQ ngày 28/12/2012 và số 860/TĐC-HCHQ ngày 26/5/2014
	1453/TĐC-HCHQ


	03/8/2015



	83. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai
	số 62/1 đường Hà Huy Tập, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

	Tel: 0613.940960 

Fax: 0613. 817889.

 E-mail: ttkndongnai@yahoo.com.vn
	Dược (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	78/TN
	Lần đầu
	29/TĐC-HCHQ
	08/01/2013

	84. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng
	Số 56 & 80 Phạm Minh Đức, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

	Tel: 0313.760453 

 Fax: 0313.760103.

E-mail: vinacontrolhp@hn.vnn.vn
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	79/TN
	Lần đầu
	83/TĐC-HCHQ
	21/01/2013

	85. 
	Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch (thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II)
	116 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

	Tel: 08.38234960 

Fax: 08.38246884

E-mail: duyhaipp@yahoo.com
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	80/TN
	Lần đầu
	251/TĐC-HCHQ
	01/3/2013

	86. 
	Trung tâm Công nghệ Môi trường (trực thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
	số 142 Tô Hiến Thành, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

	Tel: 08.22476450 

Fax: 08. 38655670

 E-mail: nttphc84@yahoo.com
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi được công nhận)
	81/TN
	Lần đầu
	268/TĐC-HCHQ
	05/3/2013

	87. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)
	Số 157 Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Tel: 055.62501158

Fax: 055.2240762

E-mail: ptntdcquangngai@gmail.com
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi được công nhận).
	82/TN
	Lần đầu
	304/TĐC-HCHQ
	12/3/2013

	88. 
	Chi nhánh Trung tâm Phân tích, Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng (thuộc Trung tâm Phân tích, Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan)
	số 10, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng


	Tel: 05113.923297 

Fax: 05113.923171

E-mail: quangdv.hq@gmail.com

	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi được công nhận). 


	83/TN
	Lần đầu
	341/TĐC-HCHQ
	18/3/2013

	89. 
	Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước (trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước)
	96 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
	Tel: (04) 33553841 

Fax: (04) 33553843

 E-mail: ttbdnvdtnn@gmail.com

	Sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	84/TN
	Lần đầu
	 440/TĐC-HCHQ
	04/4/2013

	90. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng)
	Số 240 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng


	Tel: 031.3261429 

Fax: 031.3261429


	- Sinh (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận; và trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN);

 - Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN). 
	85/TN
	Lần đầu
	  480/TĐC-HCHQ
	09/4/2013

	
	
	
	
	- Cơ học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)

- Điện - điện tử (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo phụ lục kèm theo Giấy CN). 
	
	Lần thứ hai
	702/TĐC-HCHQ
	17/5/2013

	91. 
	Công ty Điện lực Đồng Tháp (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam)
	250 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh-tỉnh Đồng Tháo
	Tel: 067.2220133

Fax: 067.3875500

E-mail: pxcd.pcdongthap@gmail.com 
	Điện (đối với các sản phẩm trong phạm vị đăng ký theo Phụ lục kèm theo)
	86/TN
	Lần đầu
	697/TĐC-HCHQ
	17/5/2013

	92. 
	Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (thuộc Cục Viễn thông)
	60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Tel: 08.39919065/72. 

 Fax: 08.39919060.

E-mail: lqviet@mic.gov.vn
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	87/TN
	Lần đầu
	792 /TĐC-HCHQ
	03/6/2013

	93. 
	Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (thuộc Cục Viễn thông)
	60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Tel: 08.39919065/72. 

 Fax: 08.39919060.

E-mail: lqviet@mic.gov.vn
	Điện- Điện tử (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	88/TN
	Lần đầu
	703 /TĐC-HCHQ
	17/5/2013

	94. 
	Công ty CP Tư vấn Công nghệ và Quảng cáo Hà Nội – Chi nhánh Cao Bằng
	Cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Tel: 026.3824999

Fax: 026.3824999

E-mail: thunghiemcaobang@gmail.com
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	89/TN
	Lần đầu
	 730/TĐC-HCHQ
	23/5/2013

	95. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương II (trực thuộc Cục Thú y)
	521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	Tel: 08.38117183

Fax: 08.38117184.

 E-mail: leson.nvc@gmail.com
	Dược, sinh, hóa (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	90/TN
	Lần đầu
	801/TĐC - HCHQ
	04/6/013

	96. 
	Tổng công ty Hóa dầu  dầu Petrolimex -  CTCP (PLC)
	Tầng 18 & 19, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
	Điện thoại : 04.38513205

Fax : 04.38513207

E-mail : plc@petrolimex.com.vn
	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	91/TN
	Lần đầu
	919/TĐC-HQHC
	25/6/2013

	97. 
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
	121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08.38290135

Fax : 08.38251518

Email : info@dienquang.com
	Điện – Điện tử (đối với các sản phẩm trọng phạm vi đã được công nhận)
	92/TN
	Lần đầu
	932/TĐC-HCHQ
	27/6/2013

	98. 
	Cơ quan Thú y vùng II (thuộc Cục Thú y)


	23 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Tel: 031. 3836511 

Fax: 031. 3551698

E-mail: thuyvung2@gmail.com
	- Sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN);
 - Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN). 
	93/TN
	Lần đầu
	1298/TĐC-HCHQ
	19/8/2013

	99. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa)
	11 Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Tel: 058. 3528246 - Fax: 058. 3528369.

E-mail: trungtamktkh@gmail.com

	Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	94/TN
	Lần đầu
	1371/TĐC-HCHQ
	28/8/2013

	100. 
	Cơ quan Thú y vùng IV (thuộc Cục Thú y)


	12 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


	Tel: 0511. 3822515 - Fax: 0511. 3826926

E-mail: tyvdn@vnn.vn

	- Sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN);

 - Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN). 
	95/TN
	Lần đầu
	1445/TĐC-HCHQ
	10/9/2013

	101. 
	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương
	Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
	Tel: 04.38523294. 

Fax: 04.38527996.

 E-mail: nsc@vinaseed.com.vn
	- Sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận). 
	96/TN
	Lần đầu
	1591/TĐC-HCHQ
	30/9/2013

	102. 
	Cơ quan Thú y vùng III (thuộc Cục Thú y)


	Địa chỉ: 51 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


	Tel: 038. 3842786 

Fax: 038. 3584159.

E-mail: 
" 

labraho3@gmail.com



	- Sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN);

 - Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN). 
	97/TN
	Lần đầu
	1593/TĐC-HCHQ
	30/9/2013

	103. 
	Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)
	Địa chỉ: xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
	Tel: 0320. 37169463 

Fax: 0320. 3716385 

E-mail:
" 

viencltctp@mard.gov.vn

	Sinh  học (đối với chất lượng giống cây trồng).
	98/TN
	Lần đầu
	1592/TĐC-HCHQ
	30/9/2013

	104. 
	Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm và dịch vụ Khoa học Công nghệ Hòa Bình (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình)
	Địa chỉ: 483 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
	Tel: 0218. 3896850 

Fax: 0218. 3898038.

E-mail: ttpt@yahoo.com.vn

	Hóa học, vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận). 


	99/TN
	Lần đầu
	1594/TĐC-HCHQ
	30/9/2013

	105. 
	Trung tâm Phân tích và Kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu-Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị KHKT Hải Ly
	A8, đường số 01, khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ
	Điện thoại : 0710.3512280 

Fax : 0710.3918821.

E-mail : info@viacimex.com 


	- Sinh học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN);

 - Hóa học (đối với các sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Giấy CN). 
	100/TN
	Lần đầu
	1687/TĐC-HCHQ
	15/10/2013

	106. 
	Trung tâm Kiểm định xây dựng Lào Cai (thuộc Sở Xây dựng Lào Cai)
	Km 3, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Điện thoại : 0203.827760

Fax : 0203.827760

E-mail : kiemdinhlaocai@gmail.com
	Vật liệu xây dựng (đối với sản phẩm, hàng hóa theo Phụ lục kèm theo Giấy CN)
	101/TN
	Lần đầu
	1801/TĐC-HCHQ
	30/10/2013

	107. 
	Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nha Hố
	Km 14, quốc lộ 27, thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
	Điện Thoại : 068.3853105

Fax : 068.3853108

E-mail : nhahocrc@hcm.vnn.vn
	Giống cây trồng: Lúa, Ngô, Bông
	102/TN
	Lần đầu
	1921/TĐC-HCHQ
	15/11/2013

	108. 
	Công ty CP Dịch vụ Khoa học Công nghệ Chấn Nam
	176/9A Lê Văn Sỹ, Phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08.39911131

Fax : 08.39911132

E-mail : channamtss.jsc@gmail.com
	Hóa học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục kèm theo GCN)
	103/TN
	Lần đầu
	2026/TĐC-HCHQ
	29/11/2013

	
	
	
	
	Hóa học, Sinh học (đối với SPHH trong danh mục kèm theo)
	
	Lần thứ hai
	626/TĐC-HCHQ
	17/4/2015

	109. 
	Viện Nghiên cứu Ngô
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
	Điện thoại : 04.33886356

Fax : 04.33886309

E-mail: nmri@.hn.vnn.vn
	Giống cây Ngô
	104/TN
	Lần đầu
	2068/TĐC-HCHQ
	06/12/2013

	110. 
	Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa
	664 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Điện thoại : 037.3852768

Fax : 037.3751658

E-mail : phongcl.gctth@gmail.com
	Giống cây Lúa, Ngô
	105/TN
	Lần đầu
	25/TĐC-HCHQ
	06/01/2014

	111. 
	Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
	Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08.38236394

Fax : 08.38236073

E-mail : vanthu@iams.vast.vn
	Hóa học (đối với sản phẩm Phân bón trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo GCN) 
	106/TN
	Lần đầu
	2090/TĐC-HCHQ
	09/12/2013

	112. 
	Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
	102 Nguyễn Đình Chiểu,Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08.38224364/38295730

Fax : 08.38230752

E-mail : qa@vipesco.com.vn
	Hóa học (đối với sản phẩm Thuốc bảo vệ thực vật trong phạm vi đăng ký theo Phụ lục kèm theo GCN) 
	107/TN
	Lần đầu
	2268/TĐC-HCHQ
	25/12/2013

	113. 
	Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí
	Lô B.14, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08.38734116

Fax : 08.38734117

E-mail : info@hoptri.com
	Hóa học (đối với sản phẩm Thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trong phạm vi được công nhận kèm theo Phụ lục GCN)
	108/TN
	Lần đầu
	24/TĐC-HCHQ
	06/01/2014

	114. 
	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng Đồng Tháp)
	Số 60, đưởng 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Điện thoại : 067.3870336

Fax : 067.3871447

E-mail: kiemdinhdt@gmail.com
	Vật liệu xây dựng và chất liệu công trình xây dựng (đối với sản phẩm trong phạm vi đăng ký theo phụ lục kèm theo)
	109/TN
	Lần đầu
	83/TĐC-HCHQ
	15/01/2014

	115. 
	Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia
	Số 301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Tel: 04.38582752 

Fax: 04.38582752
Email: nacefa@firi.vn
	Hóa học, Sinh học 
	110/TN
	Lần đầu
	89/TĐC-HCHQ
	16/01/2014

	116. 
	Trạm Chẩn đoán - Xét nghiệm bệnh động vật (thuộc Chi cục Thú y thành phố Hải Phòng)
	196 Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.


	Tel: 031. 3690627 

Fax: 031. 3690924.

Email: chandoanxetnghiem@gmail.com
	 Hóa học, sinh  học (đối với các sản phẩm trong phụ lục kèm theo)
	111/TN
	Lần đầu
	129/TĐC-HCHQ
	23/01/2014

	117. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia
	Số 6 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Điện thoại : 04.38213453

Fax : 04.39713521

Email: quynhhung@hotmail.com
	Giống cây Lúa, Ngô, Lạc, đậu tương, đậu xanh, rau củ các loại.
	112/TN
	Lần đầu
	293/TĐC-HCHQ
	03/3/2014

	118. 
	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Giống nông nghiệp
	Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	Tel: 0763949917. 

Fax: 0763821778.

 E-mail: ttkdkngnn@angiang.gov.vn

	Giống cây Lúa, ngô, lạc, đậu tương, đậu xanh, rau.
	113/TN
	Lần đầu 
	352/TĐC-HCHQ
	12/3/2014

	119. 
	Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam – Trung cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí
	Lầu 2, G1 Khách sạn Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
	Tel: 08.35566075. 

Fax: 08.35566076.

E-mail: cpse@vpi.pvn.vn
	Hóa học, sinh học (đối với các sản phẩm, hàng hóa tại phụ lục kèm theo).
	114/TN
	Lần đầu
	362/TĐC
	13/3/2014

	120. 
	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN

	565 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	Tel: 04. 35525553 

Fax: 04. 38543154 

E-mail: 
" 

hitechlom@gmail.com

	Hóa học, Cơ học, Điện, Không phá hủy (đối với các sản phẩm, hàng hóa tại phụ lục kèm theo).
	115/TN
	Lần đầu
	481/TĐC
	28/3/2014

	121. 
	Công ty TNHH Công nghệ NHONHO
	số 90 Phan Đình Phùng, phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
	Tel: 0713 819689 

Fax: 071 3819619

E-mail: info@nhonhovietnam.com
	Hóa học, sinh học (đối với sản phẩm, hàng hóa tại phụ lục kèm theo)
	116/TN
	Lần thứ ba
	942/TĐC-HCHQ
	20/5/2016


	122. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang
	Số 71 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Điện thoại : 0240.3822255
	Hóa học (đối với các sản phẩm, hàng hóa tại phụ lục kèm theo).
	117/TN
	Lần đầu
	483/TĐC-HCHQ
	28/3/2014

	123. 
	Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống - Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang


	Số 234B/12 quốc lộ 91, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	Tel: 076. 3858303 

Fax: 076. 3652077 

E-mail: 
" 

pkn_ttg@yahoo.com.vn



	Sinh  học (đối với chất lượng giống cây trồng).
	118/TN
	Lần đầu
	660/TĐC-HCHQ
	22/4/2014

	124. 
	Trung tâm Phân tích Nghiên cứu môi trường – Công ty CP Khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức
	29/6D đường Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Tel: 08.39756260 
Fax: 08.397562613
	Hóa học (đối với các sản phẩm, hàng hóa tại phụ lục kèm theo)
	119/TN
	Lần đầu
	714/TĐC-HCHQ
	05/5/2014



	125. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia
	số 6 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội
	Tel: 04 37894395 
Fax: 04 37894395
	Hóa học (đối với lĩnh vực sản phẩm phân bón). 
	120/TN
	Lần đầu
	755/TĐC-HCHQ
	12/5/2014

	126. 
	Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5
	Số 57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	Điện thoại : 0780.3567409

Fax : 0780.3830062
	Hóa học, Sinh học (đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nước sinh hoạt, nước ngầm, nước mặt, rau củ, bao bì (PE,PVC,PVDC), thịt và sản phẩm của thịt, mật ong, thực phẩm, tôm và giáp xác khác)
	121/TN
	Lần đầu
	787/TĐC-HCHQ
	15/5/2014

	127. 
	Trung tâm Công nghệ máy xây dựng và Cơ khí thực nghiệm
	Số 1252 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
	Điện thoại : 04.37664248

Fax : 04.37663942

Email : trungtammxd@gmail.com
	Cơ học (đối với sản phẩm thép, cáp các loại trong phạm vi đã được công nhận)
	122/TN
	Lần đầu
	938/TĐC-HCHQ
	05/6/2014

	128. 
	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nam Định
	96 đường Giải Phóng, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Tel: 0350.3848350  

Fax: 0350.3864897

E-mail: namdinhseed@yahoo.com.vn
	Sinh học (đối với chất lượng giống cây trồng lúa và ngô) 


	123/TN
	Lần đầu
	1154/TĐC-HCHQ 
	27/6/2014

	129. 
	Viện Khoa học Vật liệu
	Tầng 5, nhà B2, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Điện thoại : 04.37911673

Fax : 04. 37915239

Email : comfa.@ims.vast.ac.vn

	Hóa học, Cơ học (đối với vật liệu kim loại)
	124/TN
	Lần đầu
	1211/TĐC-HCHQ
	03/7/2014

	130. 
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu -Trung tâm vàng
	391A Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08 38778780

Fax : 08 38778781
	Hóa học (xác định hàm lượng vàng)
	125/TN
	Lần đầu
	1230/TĐC-HCHQ
	08/7/2014

	131. 
	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Ninh
	Đường 32, xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
	Tel: 04. 22206828 

Fax: 04. 22206686. 
	Sinh học (đối với chất lượng giống cây trồng lúa)
	126/TN
	Lần đầu
	1326/TĐC-HCHQ
	18/7/2014

	132. 
	Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang
	731 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
	Tel: 0773. 812553 

Fax: 0773. 812553 

E-mail: giongkg@giongkiengiang.com
	Hạt giống cây trồng lúa (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	127/TN
	Lần đầu
	1263/TĐC-HCHQ
	14/7/2014

	133. 
	Trung tâm Giống nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp.
	18A Nguyễn Văn Bảnh, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
	Tel: 067. 3501858 - Fax: 067. 3873750 

E-mail: dongthapseeds@gmail.com
	Giống cây trồng
	128/TN
	Lần đầu
	1298/TĐC-HCHQ
	16/7/2014

	134. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định)
	số 1a Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
	Tel: 0350. 3639402 
Fax: 0350. 3842479 
	Điện - Điện tử, Hóa học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)


	129/TN
	Lần đầu
	1321/TĐC-HCHQ
	18/7/2014

	135. 
	Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản Vùng 4
	Số 30 Hàm Nghi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08. 38210815

Fax : 08.39142161

Email : branch4.nafi@mard.gov.vn
	Hóa học, Sinh học (đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi đã được công nhận)
	130/TN
	Lần đầu
	1318/TĐC-HCHQ
	18/7/2014

	136. 
	Trung tâm Công nghệ Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
	số 01 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
	Tel: 08. 38243291 - 08. 38235249; Fax: 08. 38235247 

E-mail: bui_quang_minh@yahoo.com

	Hóa học (đối với những phép thử đã được công nhận của các sản phẩm trong phụ lục kèm theo).
	131/TN
	Lần đầu
	1425/TĐC-HCHQ
	01/8/2014

	137. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam Bộ 
	135A Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

	Tel: 08. 38229085 

Fax: 08. 38272425.

E-mail: scvesc-hcm@vnn.vn
	Hạt giống cây trồng.


	132/TN
	Lần đầu
	1427/TĐC-HCHQ
	01/8/2014

	138. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng
	Lô A6-A8 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Tel: 05113.638.122/638.123

Fax: 05113.625.625

Email: vncdanang@vinacontrol.com.vn/ vinacontroldng@gmail.com 
	Hóa học (đối với những phép thử đã được công nhận của các sản phẩm tại phụ lục kèm theo)
	133/TN
	Lần đầu
	1473/TĐC-HCHQ
	07/8/2014

	139. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh
	Số 11, Hoàng Long, Hạ Long, Quảng Ninh
	Tel: 0333.825.535

Fax: 0333.826.169

Email: vncquangninh@vinacontrol.com.vn/
vinaqnlab@gmail.com
	Hóa học (đối với những phép thử đã được công nhận của các sản phẩm tại phụ lục kèm theo)
	134/TN
	Lần đầu
	1474/TĐC-HCHQ
	07/8/2014

	140. 
	Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai)
	Km2 + 300 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Tel: 0203 820351 

Fax: 0203820352
	Hóa học (đối với lĩnh vực sản phẩm phân bón). 


	135/TN
	Lần đầu
	1426/TĐC-HCHQ
	01/8/2014

	141. 
	Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

	Ấp Thới Hòa B, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
	Tel: 0710. 3861954

Fax: 0710. 3861457 

E-mail: clrri@hcm.vnn.vn

	Hạt giống cây trồng lúa (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).
	136/TN
	Lần đầu
	1493/TĐC-HCHQ
	11/8/2014

	142. 
	Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản (thuộc Tổng cục Thủy sản)
	số 10 Nguyễn Công  Hoan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
	Tel: 04. 37246082 

Fax: 04. 37246078 

E-mail: trungtam3k@gmail.com
	Hóa học, sinh  học (đối với thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). 


	137/TN
	Lần đầu
	1519/TĐC-HCHQ
	14/8/2014

	143. 
	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam
	Số 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	Tel: 08 38442414

Fax: 08 38442387

Email: southernseed@ssc.com.vn

	Sinh học (đối với giống cây trồng nông nghiệp)
	138/TN
	Lần đầu
	1538/TĐC-HCHQ
	18/8/2014

	144. 
	Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật (thuộc Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre)
	Số 352 B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Tel: 075.3822177 

Fax: 075.3812086.

E-mail: pxetnghiemcctybt@gmail.com
	Sinh  học (huyết thanh gia súc, gia cầm). 


	139TN
	Lần đầu
	1579/TĐC-HCHQ
	22/8/2014

	145. 
	Viện Ngọc học và Trang sức Doji
	Tòa nhà Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội
	Điện thoại : 04. 22206828

Fax : 04.22206686

Email : nnkhoi@doji.com.vn
	Hóa học (xác định hàm lượng vàng bằng phương pháp huỳnh quang tia X)
	140/TN
	Lần đầu
	1540/TĐC-HCHQ
	18/8/2014

	146. 
	Công ty TNHH dược phẩm Mê Linh
	Duyên Trường, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội
	Điện thoại : 04. 33767402

Fax : 04. 33767402

Email : meligroups@gmail.com 
	Dược (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	141/TN
	Lần đầu
	1566/TĐC-HCHQ
	21/8/2014

	147. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam bộ
	12 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, Quận 10, tp Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08. 38321025

Fax : 08. 38320362

Email : phongkiemnghiemvnb@gmail.com
	Hóa học (đối với lĩnh vực sản phẩm phân bón)
	142/TN
	Lần đầu
	1563/TĐC-HCHQ
	21/8/2014

	148. 
	Công ty TNHH MTV giống cây trồng Hải Dương
	Km4, Nguyễn Lương Bằng, tp Hải Dương, Hải Dương
	Điện thoại : 0320. 3899055/3893319

Fax : 0320. 3893317

Email : meligroups@gmail.com
	Sinh học (đối với chất lượng giống cây trồng lúa)
	143/TN
	Lần đầu
	1565/TĐC-HCHQ
	21/8/2014

	149. 
	Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế



	128 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Tel: 0543. 522062 - Fax: 0543. 529651 

E-mail: giongctvn_hue@vnn.vn
	Thử nghiệm Hạt giống cây trồng lúa (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).
	144/TN
	Lần đầu
	1580/TĐC-HCHQ
	22/8/2014

	150. 
	Viện Pasteur Nha Trang
	08 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
	Tel: 0583.563072 - Fax: 0583. 824058
	Hóa học, Sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	145/TN
	Lần đầu
	1656/TĐC-HCHQ
	03/9/2014

	151. 
	Viện Công ty Giống rau quả Trung ương (thuộc Tổng Công ty rau quả, nông sản - Công ty TNHH một thành viên)
	số 2 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Tel: 04.38521337; 5741643 
Fax: 04. 33852429 
	 Thử nghiệm Hạt giống rau (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).

	146/TN
	Lần đầu
	1715/TĐC-HCHQ
	11/9/2014

	152. 
	Trung tâm Kiểm định - Thí nghiệm Quốc Hùng (trực thuộc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây lắp điện Quốc Hùng)
	thôn Xuấn Phong, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

	Tel: 0622.210.214; 0622.470.662 
Fax: 0623. 838441 
	Điện (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).
	147/TN
	Lần đầu
	1718/TĐC-HCHQ
	11/9/2014

	153. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang (thuộc Chi cục TĐC tỉnh Kiên Giang)
	Lô KK4 (K3-15), Dự án lấn biển, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Điện thoại : 077.6597679

Fax : 077.3777144
	Hóa học (xác định hàm lượng vàng trang sức mỹ nghệ bằng phương pháp huỳnh quang tia X)
	148/TN
	Lần đầu
	1696/TĐC-HCHQ
	09/9/2014

(thời hạn 01 năm)

	154. 
	Công ty Cổ phần Long Hiệp
	Km 1929, Quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Điện thoại : 0723.641499

Fax : 0723.870799
	Hóa học (đối với những phép thử đã được công nhận của các sản phẩm tại phụ lục kèm theo)
	149/TN
	Lần đầu
	1749/TĐC-HCHQ
	16/9/2014

	155. 
	Công ty CP Chứng nhận và Giám định IQC
	TT12 ô 61, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội
	Điện thoại : 04.39994712

Fax : 04.62886227

Email : iqccab@gmail.com
	Hóa học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	150/TN
	Lần đầu
	1978/TĐC-HCHQ
	20/10/2014

	156. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Thực phẩm và nghiên cứu dụng
	Số 124 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Tel: 04.38685558/33650448 

Fax: 04.33650834

Email: Mrtuanjsc@gmail.com 
	Hóa học, sinh học, dược, môi trường và thuốc bảo vệ thực vật (đối với những phép thử của các sản phẩm trong danh mục kèm theo).
	151/TN
	Lần đầu
	1979/TĐC-HCHQ
	20/10/2014

	157. 
	Công ty Xăng dầu B12
	Khu I, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Tel: 0333846360 

Fax: 0333846349
	Hóa học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	152/TN
	Lần đầu
	2034/TĐC-HCHQ
	29/10/2014

	158. 
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến dầu khí (PVPro)
	04 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Tel: 08.39303323 

Fax: 08.39303323

Email: pvpro@pvpro.com.vn 
	Hóa học (đối với sản phẩm phân bón trong phạm vi đã được công nhận)
	153/TN
	Lần đầu
	2052/TĐC-HCHQ
	30/10/2014

	159. 
	Công ty CP Khoa học và Công nghệ
	Nhà G, cơ sở 2 Viện Hóa học công nghiệp VN, KM 10.5, QL 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	Tel: 04.22.463.777

Email: vnst@vnst-jst.vn

	Hóa học (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	154/TN
	Lần đầu
	2066/TĐC-HCHQ
	31/10/2014

	160. 
	Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung
	Số 291 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Tel: 0553.818608 

Fax: 0553.824153

Email: khoahuan74@yahoo.com
	Sinh học (đối với giống cây trồng nông nghiệp)
	155/TN
	Lần đầu
	2121/TĐC-HCHQ
	06/11/2014

	161. 
	Viện Công nghệ
	25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Tel: 04.37763322

Fax: 04.38359235

Email: viencongnghe@ritm.com.vn
	- Sinh học, cơ học (đối với nững phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	156/TN
	Lần đầu
	2153/TĐC-HCHQ
	11/11/2014

	162. 
	Phân viện thú y miền Trung
	Km4, Đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
	Tel: 058.3831118     

Fax: 058.3831592.

E-mail: pvthuy@dng.vnn.vn

	Sinh học cho các SPHH sau: 

- Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thịt và sản phẩm thịt;

- Mẫu bệnh phẩm động vật;

- Mẫu huyết thanh gia cầm.
	157/TN
	Lần đầu
	2356/TĐC-HCHQ
	08/12/2014



	163. 
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ngãi
	64 Bùi Thị Xuân, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngai
	Tel: 055.3829213     

Fax: 058.3827085

E-mail:   khoaxetnghiem2013@gmail.com
	Sinh, Hóa (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	158/TN
	Lần đầu
	2385/TĐC-HCHQ
	10/12/2014

	164. 
	Công ty CP Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình
	Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Tel: 0363.830.613 

Fax: 0363837639 

Email: Seed-co@hn.vnn.vn

	- Sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	159/TN
	Lần đầu
	2344/TĐC-HCHQ
	05/12/2014

	165. 
	Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định
	Khu C3, đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tel: 0563.848.932

Fax:           0563.648.668

Email: ytdpbinhdinh@gmail.com

	- Hóa học và sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong danh mục kèm theo).
	160/TN
	Lần đầu
	2352/TĐC-HCHQ
	08/12/2014

	166. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản An Giang
	Số 04, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Tel: 076.3956072

Fax:           076.3952279

Email: ttknclnlsts@angiang.gov.vn

	- Sinh học, hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	161/TN
	Lần đầu
	2354/TĐC-HCHQ
	08/12/2014

	167. 
	Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật (trực thuộc cơ quan thú y vùng 6) 
	521/1 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	ĐT :08.39483034 ;

FAX : 08. 39483031

Email: cvd@raho6.gov.vn

	Hóa học, Sinh học (Đối với những phép thử của các sản phẩm trong danh mục kèm theo)
	162/TN
	Lần đầu
	2541/TĐC-HCHQ
	25/12/2014

	168. 
	Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp
	Số 54/102, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
	ĐT : 04.37930949

Fax : 04.37930950

Email : kiemdinhnn@gmail.com
	- Cơ học và Không phá hủy (đối với sản phẩm, hàng hóa trong phụ lục kèm theo).
	163/TN
	Lần đầu
	207/TĐC-HCHQ
	10/02/2015

	169. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai) - Sở Khoa học và Công Nghệ Đồng Nai
	Số 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ĐT : 061.3825565
Fax : 061.3540090
Email : 
trungtamktdc@dost-dongnai.net

	- Hóa;

- Vật liệu xây dựng;

- Điện điện tử;

- Thử nghiệm không phá hủy

(đối với những phép thử của các sản phẩm trong danh mục kèm theo).
	164/TN
	Lần đầu
	105/TĐC-HCHQ
	25/01/2016

	170. 
	
	
	
	Xác định hàm lượng vàng bằng phương pháp huỳnh quang tia X
	
	Lần hai
	1373/TĐC-HCHQ
	30/6/2016

	171. 
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.
	ĐT : 054.3624274

FAX :0543831920
	- Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi được công nhận).
	165/TN
	Lần đầu
	39/TĐC-HCHQ
	13/01/2015

	172. 
	Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật - Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
	Đường Hùng Vương Khu phố 1, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tel: 064.3 825 311 

Email: chandoanxntybrvt@yahoo.com.vn

	- Sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong danh mục kèm theo)
	166/TN
	Lần đầu
	40/TĐC-HCHQ
	13/01/2015

	173. 
	Công ty xăng dầu Khu vực II
	Số 15 Lê Duản, Bến Nghé, quận 1, tp HCM
	Điện thoại : 08. 38292081

Fax : 08. 38222082
	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	167/TN
	Lần đầu
	717/TĐC-HCHQ
	04/5/2015

	174. 
	Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Đồng Tháp



	Địa chỉ: đường Bờ Kè, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
	Tel: 067. 3852908; 3851833

Fax: 067. 385273.

 E-mail: dotast@yahoo.com
	Hóa học, sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	168/TN
	Lần đầu
	228/TĐC-HCHQ
	13/02/2015

	175. 
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ
	Số 52 A – 52B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
	Điện thoại : 08.38446199

Fax : 08.39956123

Email : pnj@pnj1.com.vn

	Hóa học (xác định hàm lượng vàng trang sức mỹ nghệ bằng phương pháp Huỳnh quang tia X, phương pháp Fire assay)
	169/TN
	Lần đầu
	260/TĐC-HCHQ
	25/02/2015

	176. 
	Công ty CP Tư vấn và Phát triển chiến lược năng lượng


	P 408, nhà CT 4-4, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.
	Tel: 04. 37876293 - Fax: 04. 37876550.

E-mail: esdcjsc@gmail.com
	Điện - Điện tử (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	170/TN
	Lần đầu
	672/TĐC-HCHQ
	23/4/2015

	177. 
	Công ty Điện lực Gia Lai Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 
	66 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Tel: 059.2229333

Fax: 059. 2222444 

E-mail: gialaipc@gialaipc.com.vn
	Điện (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).
	171/TN
	Lần đầu
	858/TĐC-HCHQ
	21/5/2015

	178. 
	Trạm chuẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật (trực thuộc cơ quan thú y vùng I)
	Số 50, Ngõ 102, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
	Tel: 04.38692627 

Fax: 04.338685390 

Email: thuy.raho1@gmail.com
	Sinh học, hóa học (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	172/TN
	Lần đầu
	976/TĐC-HCHQ
	08/6/2015

	179. 
	Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam tại Đà Nẵng - Trung tâm thí nghiệm điện
	 583 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

	Tel: 0511. 3792789
 Fax: 0511. 3792788.

 E-mail: danpv@pvps.vn

	Điện - Điện tử (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	173/TN
	Lần đầu
	974/TĐC-HCHQ
	08/6/2015

	180. 
	Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm thú y (thuộc Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai). 


	ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	Tel: 061.3512586 - Fax: 061. 35105114 

E-mail: cdxntydn@gmail.com

	Hóa học, sinh học (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).


	174/TN
	Lần đầu
	1099/TĐC-HCHQ
	8/6/2015

	181. 
	Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng. 


	số 109 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
	Tel: 079.3617603 - Fax: 079. 3822881 

E-mail: labcctyst@gmail.com

	Sinh học (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).


	175/TN
	Lần đầu
	1119/TĐC-HCHQ
	22/6/2015

	182. 
	Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường (Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh)
	Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh
	Tel: 08.37220294 - Fax: 08. 38972262 

E-mail: ribe@hcmuaf.edu.vn

	Hóa học, sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	176/TN
	Lần đầu
	1303/TĐC-HCHQ
	15/7/2015

	183. 
	Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn-SJC
	Số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp HCM 
	Điện thoại : 08. 39296006   - Fax : 08.39293377

Email : info@sjc.com.vn
	Hóa học (xác định hàm lượng vàng trang sức mỹ nghệ bằng phương pháp huỳnh quang tia X, phương pháp Frie assay)
	177/TN
	Lần đầu
	1117/TĐC-HCHQ
	22/7/2015

	184. 
	Công ty Cổ phần giống cây trồng Bắc Giang

	số 13 đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
	Tel: 0240. 2240070 - Fax: 0240. 3854547 

E-mail: seedbacgiang2000@gmail.com
	Hạt giống cây trồng lúa (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).
	178/TN
	Lần đầu
	1401/TĐC-HCHQ
	28/7/2015

	185. 
	Trạm Kiểm dịch thủy sản An Hải 

 
	thôn Hòa Thạch, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
	Tel: 068.3633008 - Fax: 079. 3822881 

E-mail: ccty_tkdtsah@ninhthuan.gov.vn

	Sinh học (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).


	179/TN
	Lần đầu
	1416/TĐC-HCHQ
	29/7/2015

	186. 
	Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam
	28 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
	Tel: 08. 38231805 - Fax: 08. 38244178.

E-mail: pkdtbvtv@yahoo.com
	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	180/TN
	Lần đầu
	1490/TĐC-HCHQ
	06/8/2015

	187. 
	Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I

	số 28/78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Tel: 04. 38685432 
Fax: 04. 38686097.

E-mail: vsty@gov.vn

	Hóa học, sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).

	181/TN
	Lần đầu
	1567/TĐC-HCHQ
	18/8/2015

	188. 
	Trung tâm Kỹ thuật TĐC Hải Dương
	Số 5 phố Đức Minh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.
	Tel: 03203.896827
Fax: 03203.896827.

E-mail: ttkttdc96@gmail.com
	Cơ lý của Vật liệu xây dựng (đối với những phép thử của các sản phẩm trong danh mục kèm theo).
	182/TN
	Lần đầu
	1756/TĐC-HCHQ
	14/9/2015

	189. 
	Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh
	Địa chỉ: số 10 ngõ 178 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

	Điện thoại: 039.3693637 
Fax: 039. 3890889


	Vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	183/TN
	Lần đầu
	1781/TĐC-HCHQ
	17/9/2015

	190. 
	Công ty CP cao su Tây Ninh

	Địa chỉ: xã Hiệp Thạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
	Điện thoại: 066. 3853606; 3853232 - Fax: 066. 3853608.

 E-mail: qlcl.trc@gmail.com
	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	184/TN
	Lần đầu
	1835/TĐC-HCHQ
	28/9/2015

	191. 
	Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

	Tổ 44 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
	Điện thoại: 04.38512566 - Fax: 04.38512566 

Email: ttptcnclsp_sonnptnt@hanoi.gov.vn
	Hóa học, Sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	185/TN
	Lần đầu 
	1872/TĐC-HCHQ
	30/9/2015

	192. 
	Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Nghệ An

	Địa chỉ: số 4, ngõ B4, đường Duy Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	Điện thoại: 038. 3523160 - Fax: 038. 3523161.

 E-mail: quantracmt.na@gmail.com

	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	186/TN
	Lần đầu 
	1941/TĐC-HCHQ
	08/10/2015

	193. 
	Phòng Hóa nghiệm trung tâm - Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam
	Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Điện thoại: 0613825111 


Email:dlhha@vedaninternational.com


	Hóa học và sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	187/TN
	Lần đầu
	1983/TĐC-HCHQ
	19/10/2015

	194. 
	Công ty CP Thí nghiệm điện Sài Gòn Miền Tây 
	Số 173/36 đường TX 52, khu phố 4, phường Thạnh Lộc, Quấn 12, Tp Hồ Chí Minh
	Điện thoại:09.63786378

Email: thinghiemdienmientay@gmail.com
	Thử nghiệm thiết bị điện (đối với những thiết bị điện  và phép thử  trong Phụ lục danh mục kèm theo).
	188/TN
	Lần đầu
	2058/TĐC-HCHQ
	27/10/2015

	195. 
	Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6

	Địa chỉ: 386C Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
	Điện thoại: 07103880260/07103884818 - Fax: 07103883257.

 E-mail: branch6.nafi@mard.gov.vn
	Hóa học, sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	189/TN
	Lần đầu
	2088/TĐC-HCHQ
	29/10/2015

	196. 
	Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long
	KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, HN
	ĐT: 38810620  - Fax: 38810624

Email: nguyen.loan@tlip.com
	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	190/TN
	Lần đầu
	2354/TĐC-HCHQ
	01/12/2015

	197. 
	Viện Năng suất chất lượng Deming
	37 Xuân Hòa 2, P. Thanh Khê Đông, q Thanh Khê, Đà Nẵng
	ĐT: 0511.3.617519 
 Fax: 0511.3.617519

Email: info@deming.vn
	Hóa học, sinh học, cơ học và NDT (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	191/TN
	Lần đầu
	2585/TĐC-HCHQ
	29/12/2015

	198. 
	Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch


 
	Khu 2 Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Điện thoại: 0320. 3821092 - Fax: 0320. 3821098.

 E-mail: contact@ximanghoangthach.com
	Vật liệu xây dựng (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	192/TN

	Lần đầu
	2549/TĐC-HCHQ
	24/12/2015

	199. 
	Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II
	Số 12 Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
	Điện thoại : 08.38217385 – Fax : 08.38217511

Email : info@kiemdinh.com.vn
	Hóa học, cơ học và NDT (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo)
	193/TN
	Lần đầu
	2604/TĐC-HCHQ


	29/12/2015

(1 năm kể từ ngày ký)

	200. 
	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng xây dựng 

	tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
	Điện thoại: 0281.3878717 - Fax: 0281. 3878717

E-mail: kiemdinhchatluongxdbackan@gmail.com
	Vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo).
	194/TN
	Lần đầu
	2683/TĐC-HCHQ
	31/12/2015

	201. 
	Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)



	phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Điện thoại: 04. 38385636 - Fax: 04. 3838992.

E-mail: doduyphai@gmail.com

	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	195/TN
	Lần đầu
	80/TĐC-HCHQ
	18/01/2016

	202. 
	Công ty Cổ phần Thiên Sinh
	Số 234 đường ĐT 744, Ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	- Điện thoại: 0650.578313       
- Fax: 0650.578445       
- Email: thiensinh@hcm.fpt.vn
	- Hóa học và sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	196/TN
	Lần đầu
	185/TĐC-HCHQ
	04/02/2016

	203. 
	Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco


	xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
	Điện thoại: 0363. 648526 - Fax: 0363. 648536.

E-mail: thinhhiemhcmtb@gmail.com
	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	197/TN
	Lần đầu
	186/TĐC-HCHQ
	04/02/2016

	204. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bến Tre
	Số 44 Ngô Quyền, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Điện thoại: 0753.561.563      - Fax: 0753.810.735
Email: tdcbentre@yahoo.com

	Hóa học và sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).


	198/TN
	Lần đầu
	320/TĐC-HCHQ
	10/3/2016

	205. 
	Công ty Cổ phần điện Gia Lai

 
	114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
	Điện thoại: 059. 3824464 - Fax: 059. 3826365.
	Điện - Điện tử (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận)
	199/TN
	Lần đầu
	319/TĐC-HCHQ
	10/3/2016

	206. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư Sâm Ngọc Linh Việt Nam



	Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Điện thoại: 063. 3821900.


	Hóa học, sinh học (đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh)
	200/TN
	Lần đầu
	346/TĐC-HCHQ
	Có thời hạn 01 năm kể từ ngày ký

	207. 
	Công ty TNHH Wonderful Agriculture (VN)
	HE4 đường số 10, HE5 đường số 4, Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	- Điện thoại: 072.3751960      
- Fax: 1100924913
- Email: wonderfulagro.vn@gmail.com

	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	201/TN
	Lần đầu
	537/TĐC-HCHQ
	01/4/2016

	208. 
	Công ty TNHH Đo lường kỹ thuật Điện Bảo Vy


	số 42 đường Ao Đôi, khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
	- Điện thoại: 08. 37672583 - Fax: 08. 37672583.

E-mail: baovyco@yahoo.com.vn

	Điện - Điện tử (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).

	202/TN
	Lần đầu
	550/TĐC-HCHQ
	05/4/2016

	209. 
	Trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Sơn La
	Bản Sẳng-phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Điện thoại 022.3873060 - Fax 022.3873345. Email:tramsonla.raho1@gmail.com
	Sinh học (Đối với những phép thử trong phụ lục danh mục kèm theo).
	203/TN
	Lần đầu
	590/TĐC-HCHQ
	11/4/2016

	210. 
	Công ty TNHH một thành viên Nghiên cứu Thử nghiệm và Phát triển Công nghệ Việt Nam


	lô E4-1 đường số 3, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Điện thoại: 072. 3778150 - Fax: 072. 3778152.

E-mail: phamthuythaichau@yahoo.com

	Hóa học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	204/TN
	Lần đầu
	694/TĐC-HCHQ
	20/4/2016

	211. 
	Trung tâm Giống cây trồng Bình Định

	số 520 đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
	Điện thoại: 056. 3848101 - Fax: 056. 3848101.

E-mail: ttgiongcaytrongbd@gmail.com.


	Hạt giống cây trồng lúa (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).

	205/TN
	Lần đầu
	695/TĐC-HCHQ
	20/4/2016

	212. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
	Số 236 đường Phong Định Cảng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	Điện thoại: 0386250236   -     Fax: 0383592198

E-mail:   kttnmt@gmail.com

	Hóa học (đối với danh mục các phép thử đã được công nhận)
	206/TN
	Lần đầu
	790/TĐC-HCHQ
	04/5/2016

	213. 
	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu  mỏ VINACOMIN 
	Địa chỉ trụ sở: Phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	Điện thoại: 033. 3836147 - Fax: 033. 3836346.


	Hóa học, cơ học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	207/TN
	Lần đầu
	791/TĐC-HCHQ
	04/5/2016

	214. 
	Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm điện 

	Địa chỉ trụ sở: tầng 6, tòa nhà Việt Anh, số 33/30 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
	Điện thoại: 04. 62610008 - Fax: 04. 62610009.

E-mail: contact@etrc.com.vn.


	Hóa học, Điện – Điện tử (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).

	208/TN
	Lần đầu
	801/TĐC-HCHQ
	05/5/2016

	215. 
	Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Công nghệ Khuê Nam 

	Địa chỉ trụ sở: 2/17 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
	Điện thoại: 08. 38153288 - Fax: 08. 38158979.

E-mail: khuenamtss@gmail.com

	Hóa học, sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	209/TN
	Lần đầu
	877/TĐC-HCHQ
	16/5/2016

	216. 
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN
	- ĐT: 04.38276346

- Fax: 04.38276554

- Email: webmaster@vnua.edu.vn
	Sinh học (đối với những phép thử trong Phụ lục danh mục kèm theo).

	210/TN
	Lần đầu
	1322/TĐC-HCHQ
	29/6/2016

	217. 
	Công ty CP WARRANTEK
	ĐC:44-46, đường số 8.KDC 586, KV Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, Q Cái Răng, Cần Thơ
	- ĐT: 0710.3918840

- FAX:0710.39118847

- Email:operation
	Hóa, sinh (đối với những phép thử của các sản phẩm rtrong phạm vi đã được công nhận)
	211/TN
	Lần đầu
	1175/TĐC-HCHQ
	16/6/2016

	218. 
	Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương 

	Địa chỉ trụ sở: 11/78 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Điện thoại: 08. 38691151 - Fax: 04. 38686813.

E-mail: ttcdty@vnn.vn

	Sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).

	213/TN
	Lần đầu
	1368/TĐC-HCHQ
	30/6/2016

	219. 
	Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ phía Bắc
	Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
	Điện thoại: 04. 38513590

Fax: 04. 35330205

E-mail: pkdtbvtv@yahoo.com
	Hóa học, Sinh học (đối với những phép thử của các sản phẩm trong phạm vi đã được công nhận).
	214/TN
	Lần đầu
	1370/TĐC-HCHQ
	30/6/2016


Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
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